	UBND  HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS TAM HIỆP 


	HƯỚNG DẪN HỌC

 TỪ NGÀY 24/2 ĐẾN 29/2

Môn Vật lí 9


ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm

Câu 1: Tác dụng nào phụ thuộc chiều của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt.
          B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang.   D. Tác dụng sinh lý.

Câu 2: Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất?

A. Nhà máy phát điện gió.


B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt trời.

C. Nhà máy thủy điện.


          D. Nhà máy nhiệt điện.

Câu 3: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

A. Hóa năng

B. Quang năng
C. Nhiệt năng

D. Cơ năng.

Câu 4: Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí Php do tỏa nhiệt là
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Câu 5: Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi cần lắp

A. Biến thế tăng điện áp.


B. Biến thế giảm điện áp.

C. Biến thế ổn áp.



D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 34: Máy biến thế là thiết bị dùng để biến đổi

A. Điện thế một chiều không đổi.

B. Điện thế xoay chiều.

C. Dòng điện một chiều thành xoay chiều
D. Công suất dòng điện.

Câu 10: Với hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế thì

A. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp.
B. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp.

C. Cả hai cuộn đều là cuộn sơ cấp.

D. Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.

Câu 11: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ luôn

A. giảm.

B. tăng.

C. biến thiên.

D. không thay đổi.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây SAI. Máy biến thế hoạt động

A. dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ
B. với dòng điện xoay chiều

C. có hao phí điện năng


          D. tạo ra năng lượng như máy phát điện.

Câu 13: Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín

A. có dòng điện một chiều không đổi.
          B. có dòng điện một chiều biến đổi.

C. có dòng điện xoay chiều.


D. vẫn không xuất hiện dòng điện.

Câu 14: Gọi n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức KHÔNG đúng là
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B. U1.n1 = U2.n2.
  C. U2 = 
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Câu 7: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 MW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là

A. 10 MW

B. 1 MW.

C. 100 kW.

D. 10 kW.

Câu 8: Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện trở 10 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường dây là

A. 9,1 W.

B. 1100 W.

C. 82,64 W.

D. 826,4 W.

Câu 9: Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20 Ω. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là

A. 40 V.

B. 400 V.

C. 80 V.

D. 800 V.

Câu 15: Để nâng hiệu điện thế từ U = 25000V lên đến hiệu điện thế U = 500000V, thì phải dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 0,005.

B. 0,05.

C. 0,5.

D. 5.

Câu 16: Để sử dụng thiết bị có hiệu điện thế định mức 24V ở nguồn điện có hiệu điện thế 220V phải sử dụng máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng có thể là

A. Sơ cấp 3458 vòng, thứ cấp 380 vòng.
B. Sơ cấp 380 vòng, thứ cấp 3458 vòng.

C. Sơ cấp 360 vòng, thứ cấp 3300 vòng.
D. Sơ cấp 3300 vòng, thứ cấp 360 vòng.

Câu 17: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng và cuộn thứ cấp có 240 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 
A. 50 V.

           B. 120 V.

 C. 12 V.
            
D . 60 V.

Câu 18: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 12V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng, thì số vòng dây cuộn thứ cấp

A. 240 vòng.

B. 60 vòng.

  C. 24 vòng.

D. 6 vòng.

Câu 19: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ

A. Giảm đi 3 lần.
       B. Tăng lên 3 lần.
  C. Giảm đi 6 lần.
         D. Tăng lên 6 lần.

II/ Tự luận:

Bài 1 : Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 110 kV.

a) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp.

b) Cho điện trở của toàn bộ đường dây là 50. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
Bài 2 : Đường dây 500 kV dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến thành phố. Biết điện năng tới thành phố có công suất 270.106 W công suất hao phí trên đường dây là 30.106 W. Hỏi điện trở của hệ thống dây tải điện là bao nhiêu?
Bài 3: Hình vẽ sau đây vẽ một số kẹp giấy bằng sắt bị hút dính vào các cực của thanh nam châm.
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a) Có thể khẳng định các kẹp sắt này trở thành nam châm được không? Vì sao?

b) Nếu khẳng định các kẹp sắt đã trở thành nam châm thì hãy xác định tên từ cực của một trong số các nam châm này.

c) Từ kết quả trên hãy giải thích vì sao nam châm lại hút được các vật bằng sắt, thép khi đặt gần nó.

-------- Học sinh làm vào vở và yêu cầu phụ huynh kiểm tra, nhận xét ---------
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ĐỀ 2
I/ Trắc nghiệm

Câu 1: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tăng lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 100 lần          B. Giảm 100 lần                C. Tăng 10000 lần       D. Giảm 10 lần 

Câu 2: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây giảm đi 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 100 lần          B. Giảm 100 lần                C. Tăng 10 lần          D. Giảm 10 lần 

Câu 3: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có điện trở tăng gấp 2 lần  thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần                B. Giảm 2 lần                  C. Tăng 4 lần       D. Giảm 4 lần 

Câu 4: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có điện trở giảm đi 4 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần                B. Giảm 2 lần                  C. Tăng 4 lần       D. Giảm 4 lần 

Câu 5: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp 3 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: 
A.  Tăng 3 lần                B. Giảm 3 lần                  C. Tăng 6 lần       D. Giảm 9 lần 

Câu 6: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện giảm đi 5 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 10 lần                B. Giảm 25 lần                  C. Tăng 5 lần       D. Giảm 5 lần 
Câu 7: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng gấp 4 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 4 lần       B. Tăng 3 lần          C. Giảm 3 lần     `   D. Không tăng, không giảm
Câu 8: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài giảm đi 7 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 49 lần       B. Tăng 7 lần          C. Giảm 7 lần     `   D. Giảm 49 lần
Câu 9: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng 4 lần, tiết diện giảm 2 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 8 lần       B. Tăng 6 lần          C. Giảm 8 lần     `   D. Giảm 6 lần
Câu 10: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng 6 lần, tiết diện tăng 2 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 4 lần       B. Tăng 3 lần          C. Giảm 4 lần     `   D. Giảm 3 lần
Câu 11: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng 2 lần, tiết diện tăng 6 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 4 lần       B. Tăng 3 lần          C. Giảm 4 lần     `   D. Giảm 3 lần
Câu 12: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng 4 lần, tiết diện tăng 6 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 2 lần       B. Tăng 1,5 lần          C. Giảm 2 lần     `   D. Giảm 1,5 lần
Câu 13: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng 4 lần, tiết diện tăng 4 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 4 lần       B. Tăng 3 lần          C. Giảm 3 lần     `   D. Không tăng, không giảm
Câu 14: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có điện trở giảm đi 4 lần, hiệu điện thể đặt vào hai đầu dây tăng 4 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A. Giảm 8 lần     `   B. Giảm 6 lần           C.  Tăng 6 lần       D. Tăng 8 lần          

Câu 15: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có điện trở giảm đi 4 lần, hiệu điện thể đặt vào hai đầu dây giảm đi 16 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 4 lần       B. Tăng 3 lần          C. Giảm 3 lần     `   D. Không tăng, không giảm
Câu 16: Cùng một công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. So sánh công suất hao phí  khi dùng hiệu điện thế U1 = 600V với khi dùng hiệu điện thế U2 = 1200V. 

A. P1    ≤   P2                   B. P1   >   P2                                C. P1    <   P2                        D.   P1   ≥   P2      
Câu 17: Cùng một công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. Nếu sử dụng  hiệu điện thế U1 = 600V thì công suất hao phí P1 gấp bao nhiêu lần công suất hao phí P2 khi dùng hiệu điện thế U2 = 1200V?

A. 2 lần                        B. 1/2 lần                             C. 1/4 lần                       D.  4 lần                      
Câu 18: Cùng một công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. Nếu sử dụng  dây dẫn có điện trở  R1 = 4Ω thì công suất hao phí P1 gấp bao nhiêu lần công suất hao phí P2 khi dùng dây dẫn có điện trở  R2 = 32 Ω?

A. 8 lần                        B. 1/8 lần                             C. 1/4 lần                       D.  4 lần                      
Câu 19: Cùng một công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. Nếu sử dụng  dây dẫn có chiều dài l1 = 1000m thì công suất hao phí P1 gấp bao nhiêu lần công suất hao phí P2 khi dùng dây dẫn có chiều dài l2 = 2000m?

A. 4 lần                        B. 1/4 lần                             C. 1/2 lần                       D.  2 lần                      
Câu 20: Cùng một công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. Nếu sử dụng  dây dẫn có tiết diện S1 = 10m2 thì công suất hao phí P1 gấp bao nhiêu lần công suất hao phí P2 khi dùng dây dẫn có tiết diện S2 = 20m2?

A. 2 lần                        B. 1/2 lần                             C. 1/4 lần                       D.  4 lần                      
II/ Tự luận:

Bài 1 : Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 500 vòng dây, muốn tăng hiệu điện thế lên bốn lần thì cuộn thứ cấp phải quấn thêm bao nhiêu vòng?
Bài 2 : Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200 km và hiệu điện thế 200000 kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt [image: image9.png]Phpl va Phpl



 của hai đường dây?
Bài 3: Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi hai lần?
-------- Học sinh làm vào vở và yêu cầu phụ huynh kiểm tra, nhận xét ---------
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